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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi  

trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 

 

 Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BYT ngày 22/8/2024 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

sởi năm 2024;  

Thực hiện Công văn số 4992/BYT-DP ngày 23/8/2024 của Bộ Y tế về 

việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi;  

Thực hiện Công văn số 946/DP-TC ngày 26/09/2024 của Cục Y tế dự 

phòng về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch Sởi; 

Thực hiện Công văn số 1577/VSDTTƯ-TCQG ngày 13/9/2024 của Viện 

Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc cấp vắc xin sởi - rubella để triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 8710/UBND-

VX ngày 07/10/2024 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch sởi năm 2024; Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024, như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng 

nguy cơ, vùng có các ca sởi xảy ra. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% trẻ từ 1-5 tuổi đang sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa được 

tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc 

xin phòng bệnh Sởi - Rubella (MR). 

- Trên 95% nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

điều trị bệnh nhân sởi chưa tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi được tiêm 

01 mũi vắc xin trong đợt này. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động 
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tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Đối tượng 

- Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin theo quy định (dự 

kiến 39.445 trẻ). 

 - Nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị 

bệnh nhân sởi chưa tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi (dự kiến 6.291 người). 

Lưu ý: 

+ Những đối tượng vãng lai nằm trong độ tuổi tiêm chủng hiện đang sinh 

sống trên địa bàn tỉnh nếu chưa tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi thì 

cũng được tiêm trong đợt này. 

+ Không tiêm chủng cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa 

thành phần sởi và/hoặc rubella trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có 

bằng chứng đã được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý 

tiêm chủng); những đối tượng đã tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo 

quy định. 

 2. Thời gian triển khai: Triển khai tiêm chủng chiến dịch và tiêm bù vào 

ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng 10 và tháng 11/2024. 

 3. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.  

 4. Địa điểm triển khai: Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm 

chủng cố định (Bệnh viện, Trung tâm Y tế , Trạm Y tế xã, phường, thị trấn) và 

các điểm tiêm lưu động đã được công bố. 

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

Các đơn vị chủ động tiến hành điều tra, lập danh sách các trẻ tại các địa 

phương ở trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt ở những 

vùng có biến động dân cư. Hoàn thành việc điều tra đối tượng trong tuần 2 của 

tháng 10/2024. 

2. Tổ chức tập huấn triển khai chiến dịch tiêm chủng. 

- Nội dung: Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống 

dịch sởi năm 2024. 

- Thành phần:  
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+ Sở Y tế mời: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp 

vụ Y. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Lãnh đạo Trung tâm; Lãnh đạo Khoa 

Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Khoa Dược - Vật tư y tế, Khoa Truyền thông – 

GDSK, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Phòng Tài chính – Kế toán và các cán bộ 

liên quan. 

+ 21 Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã (03 người/đơn vị): Lãnh đạo 

đơn vị; Lãnh đạo Khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS; Chuyên trách tiêm chủng 

mở rộng. 

+ Các bệnh viện triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella: Lãnh đạo đơn vị và 

cán bộ phụ trách chuyên môn triển khai chiến dịch. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong 2 tuần đầu tháng 10/2024. 

3. Công tác thông tin, truyền thông  

- Mục đích: Nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, vận động cha mẹ có con 

từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin sởi theo quy định tham gia tiêm 

chủng.  

- Hình thức truyền thông: Thực hiện truyền thông trên Website ngành, 

Website Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hệ thống đài phát thanh tỉnh, huyện, 

xã, trên truyền hình, trên mạng xã hội zalo, facebook...  

- Nội dung truyền: Tập trung vào tình hình bệnh sởi; mức độ nguy hiểm; 

cách phòng chống; vắc xin sử dụng trong đợt này. 

4. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 

các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

01/01/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng. Vắc xin sử dụng cho chiến dịch là vắc xin sởi - rubella (MR) được bảo 

quản từ 2-80C, tránh ánh sáng trực tiếp. Dung môi có thể để bảo quản ở nhiệt độ 

phòng, tuy nhiên phải bảo quản lạnh ít nhất 24 giờ trước khi pha hồi chỉnh và 

không được làm đông băng. 

a) Đối với tuyến tỉnh 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ vào số lượng đối tượng thực tế 

của các đơn vị, lập dự trù, tiếp nhận và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng tại 
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tuyến tỉnh. 

- Cấp phát dung môi, vắc xin, vật tư tiêm chủng của chiến dịch vào ngày 

10 tháng 10/2024 (có số lượng cụ thể cho từng đơn vị theo Kế hoạch này).  

b) Đối với tuyến huyện 

Trung tâm Y tế tuyến huyện căn cứ vào báo cáo của tuyến xã và số lượng 

nhân viên y tế có nguy cơ, lập dự trù, tiếp nhận vắc xin và vật tư tiêm chủng tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo đủ nhu cầu của các địa phương. 

c) Đối với tuyến xã 

Trạm Y tế tuyến xã rà soát trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc 

xin sởi theo quy định, lập dự trù, tiếp nhận và tổ chức sử dụng vắc xin, vật tư 

tiêm chủng đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của Bộ Y tế. 

5. Tổ chức tiêm chủng 

a) Điểm tiêm chủng: Tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định 

công lập và tiêm chủng lưu động đã được công bố trên Website của Sở Y tế. 

b) Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các sở sở tiêm chủng đủ điều kiện 

theo qui định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016. Tổ chức thực hiện 

an toàn tiêm chủng theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và các văn bản 

hướng dẫn chuyên môn. 

- Những trường hợp hoãn tiêm thì triển khai tiêm chủng càng sớm càng 

tốt vào ngày tiêm chủng thường xuyên của cơ sở tiêm chủng. 

Lưu ý: Nếu tổ chức tiêm chủng cùng với nhiều loại vắc xin thì không quá 

50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. Trong trường hợp điểm tiêm 

chủng chỉ tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng không quá 100 đối 

tượng/buổi. Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc (khoản 1 Điều 9 

Thông tư 34/2018/TT-BYT).  

- Các bệnh viện chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng cho nhân viên y tế 

có nguy cơ theo đúng quy định. 

- Trạm Y tế chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi 

tại Trạm Y tế xã, các điểm tiêm lưu động và tổ chức tiêm vét cho các đối tượng 

vắng mặt vào đợt tiêm chủng thường xuyên, hoàn thành trong tháng 11/2024. 

6. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2470-qd-byt-2019-huong-dan-kham-sang-loc-truoc-tiem-chung-doi-voi-tre-em-416532.aspx
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- Các điểm tiêm phải bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần. Tất cả 

các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập huấn về thực hành an toàn tiêm 

chủng và xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, và phải được 

phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Mỗi điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đủ cơ số thuốc, 

trang thiết bị thiết yếu về cấp cứu theo quy định. Bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được 

tập huấn về theo dõi, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 

31/12/20217 của Bộ Y tế phụ trách. 

- Trung tâm Y tế tuyến huyện và các Bệnh viện trên địa bàn duy trì các 

đội cấp cứu lưu động tại cơ sở điều trị, đồng thời sử dụng mạng xã hội như Zalo, 

Facebook để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường 

hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

- Khuyến khích các cơ sở tiêm chủng cung cấp tờ rơi hướng dẫn chăm 

sóc, theo dõi, xử trí phản ứng không mong muốn sau tiêm cho đối tượng tiêm 

chủng và người nhà, đồng thời sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để kết 

nối với đối tượng tiêm chủng, thu thập thông tin hỗ trợ xử trí kịp thời các trường 

hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

7. Công tác thống kê, báo cáo 

- Thực hiện nhập dữ liệu phần mềm quản lý thông tin đối tượng tiêm 

chủng quốc gia đối với cho tất cả các đối tượng tiêm trong đợt này. 

- Sau khi kết thúc chiến dịch Trung tâm Y tế tuyến huyện và các bệnh 

viện báo cáo kết quả theo quy định và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

để tổng hợp báo cáo. 

 IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí Trung ương  

Toàn bộ số kinh phí mua vắc xin. 

2. Ngân sách địa phương 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Cấp bơm kim tiêm các loại và hộp an 

toàn phục vụ chiến dịch. 

- Ngân sách tuyến huyện: Hỗ trợ một số hoạt động triển khai như: Truyền 

thông, tập huấn, lập danh sách đối tượng, huy động cộng đồng, vận chuyển bảo 

quản vắc xin từ tỉnh xuống xã, vật tư phòng chống sốc, nước đường, biểu mẫu 

báo cáo, danh sách điều tra đối tượng, kiểm tra giám sát… 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch trình Sở Y tế phê duyệt và triển khai kế 

hoạch thực hiện tiêm vắc xin sởi - rubella cho các đối tượng tuổi trong phạm vi 

toàn tỉnh. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện. 

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các 

ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, 

mục đích, lợi ích của việc tiêm vắc xin sởi - rubella. Đồng thời tổ chức tuyên 

truyền trước và trong thời gian triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về mục tiêu, lợi ích của việc tiêm vắc 

xin sởi - rubella; 

- Tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng, điều 

chuyển vắc xin đáp ứng cho Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin sởi - rubella tại 

các đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

- Phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát 

triển khai thực hiện tại các địa phương. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh 

 - Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực 

hiện chiến dịch tại địa phương. 

- Căn cứ vào nhu cầu tuyến xã, dự trù, tiếp nhận vắc xin và vật tư tiêm 

chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của 

các địa phương trong huyện.  

- Tổ chức tiêm chủng cho nhân viên y tế.  

 - Bố trí cán bộ giám sát, hỗ trợ các điểm tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

Thực hiện báo cáo theo quy định. 

- Bố trí 02 đội cấp cứu lưu động trong những ngày tiêm chủng, sẵn sàng 

hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu (cung cấp số máy điện thoại của đội cấp cứu). 

3. Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập 

- Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tổ chức điểm tiêm 

chủng cho nhân viên y tế của đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai tiêm 

chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin. 

- Tổ chức thực hiện kịp thời cứu chữa, xử lý kịp các trường hợp phản ứng 

sau tiêm chủng. 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động trong những ngày tiêm chủng, sẵn sàng 
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hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu (cung cấp số máy điện thoại của đội cấp cứu). 

- Báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc chiến dịch. 

4. Trạm y tế tuyến xã 

- Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế, Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch, tổ 

chức triển khai thực hiện chiến dịch tại điểm tiêm chủng cố định. 

- Rà soát, lập danh sách các trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc 

xin sởi theo quy định. Lập dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng. 

- Phối hợp với đài truyền thanh, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tăng 

cường tuyên truyền mục đích, đối tượng...của chiến dịch. 

- Tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi từ ngày 

10/10/2024, tổ chức tiêm vét và đợt tiêm chủng thường xuyên tháng 11/2024 

- Báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc chiến dịch. 

Trên đây là kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch sởi năm 2024, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (ThS.BS Nguyễn Trọng Di, khoa Phòng 

chống bệnh truyền nhiễm. ĐT: 0986.848.070) để được hướng dẫn cụ thể./.  

 
Nơi nhận: 
- Viện VSDTTƯ (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- UBND các huyện/thành/thị; 
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c); 
- Các phòng chức năng Sở Y tế; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- Các CSYT trong và ngoài công lập; 
- TTYT các huyện/thành/thị; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thương 

 



Phụ lục: Dự kiến phân bổ nhu cầu vắc xin Sởi – Rubella (MR) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày         /         /2024) 
 

STT Huyện/Đơn vị 

Số trẻ chưa tiêm đủ 

mũi vắc xin sởi 
Số NVYT đề 

xuất tiêm vắc 
xin MR 

Tổng đối tượng 

đề xuất tiêm 
MR 

Số vắc xin MR 

dự kiến (liều) 
Ghi chú 

Nhóm 
tuổi 

Số đối 
tượng 

1 Huyện Anh Sơn 1-5 tuổi 813 226 1.039 1.250  

2 Huyện Con Cuông 1-5 tuổi 835 198 1.033 1.240  

3 Huyện Diễn Châu 1-5 tuổi 2.133 453 2.586 3.110  

4 Huyện Đô Lương 1-5 tuổi 1.667 345 2.012 2.420  

5 Huyện Hưng Nguyên 1-5 tuổi 1.460 201 1.661 2.000  

6 Huyện Kỳ Sơn 1-5 tuổi 756 278 1.034 1.240  

7 Huyện Nam Đàn 1-5 tuổi 1.563 113 1.676 2.020  

8 Huyện Nghi Lộc 1-5 tuổi 2.274 326 2.600 3.130  

9 Huyện Nghĩa Đàn 1-5 tuổi 2.051 212 2.263 2.720  

10 Huyện Quế Phong 1-5 tuổi 322 160 482 580  

11 Huyện Quỳ Châu 1-5 tuổi 1.036 96 1.132 1.360  

12 Huyện Quỳ Hợp 1-5 tuổi 2.628 175 2.803 3.370  

13 Huyện Quỳnh Lưu 1-5 tuổi 5.332 837 6.169 7.420  

14 Huyện Tân Kỳ 1-5 tuổi 749 278 1.027 1.240  

15 Huyện Thanh Chương 1-5 tuổi 1.282 319 1.601 1.930  

16 Thành phố Vinh 1-5 tuổi 7.418 120 7.538 9.070  

17 Huyện Tương Dương 1-5 tuổi 840 219 1.059 1.270  
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STT Huyện/Đơn vị 

Số trẻ chưa tiêm đủ 
mũi vắc xin sởi 

Số NVYT đề 
xuất tiêm vắc 

xin MR 

Tổng đối tượng 
đề xuất tiêm 

MR 

Số vắc xin MR 
dự kiến (liều) 

Ghi chú 
Nhóm 
tuổi 

Số đối 
tượng 

18 Thị xã Cửa Lò 1-5 tuổi 1.561 55 1.616 1.940  

19 Thị xã Hoàng Mai 1-5 tuổi 235 198 433 520  

20 Thị xã Thái Hoà 1-5 tuổi 388 195 583 700  

21 Huyện Yên Thành 1-5 tuổi 4.102 477 4.579 5.510  

22 BV HNĐK NA    65 65 70  

23 BVQT Vinh    62 62 70 
Tiêm cho Chi 
cục ATVSTP 

và TT HHTM 

24 BV Sản Nhi    168 168 170  

25 BVĐK TTH Vinh    128 128 130 

Tiêm cho BV 

RHM và 
PTTHTM Thái 

Thượng 
Hoàng 

26 BV ĐHYK Vinh    30 30 30  

27 BV YHCT    87 87 90  

28 BV Phổi    81 81 90  

29 

BV RHM và 

PTTHTM Thái 

Thượng Hoàng 

   90 90 90 
BVĐK TTH 

Vinh tiếp nhận 
vắc xin 

30 BV Tâm thần     61 61 70  
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STT Huyện/Đơn vị 

Số trẻ chưa tiêm đủ 
mũi vắc xin sởi 

Số NVYT đề 
xuất tiêm vắc 

xin MR 

Tổng đối tượng 
đề xuất tiêm 

MR 

Số vắc xin MR 
dự kiến (liều) 

Ghi chú 
Nhóm 
tuổi 

Số đối 
tượng 

31 
BV Phục hồi chức 

năng 
   34 34 40  

32 
Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 
   2 2 0  

33 
Trung tâm Huyết học 

- Truyền máu 
   2 2 0  

34 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
  18 18 20  

Tổng  39.445 6.309 45.754 54.890  
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